
Máy chủ Chess-Tournaments-Results: Chess-Results.com          Trang 1 / 1 tạo bời 08.05.2024 10:47:14

Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results http://chess-results.com
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers 
Cập nhật ngày: 15.03.2018 08:26:26
Tên San Diego Jerlyn Mae
Số thứ tự 77
Rating 1544
Rating quốc gia 0
Rating quốc tế 1544
Hiệu suất thi đấu 1674
FIDE rtg +/- 107,6
Điểm 5,5
Hạng 34
Liên đoàn PHI
Số ID quốc gia 0
Số ID FIDE 5213401
Năm sinh 2005

Ván Bàn Số Tên Rtg LĐ Điểm KQ we w-we K rtg+/-
1 14 14 FM Nouri Alekhine 2008 PHI 4,5  b 0 0,05 -0,05 40 -2
2 50 112 Nguyen Thi My Linh 0 VIE 2,5  w ½ 
3 48 100 Mohd Rizal Muhd Haiqal 0 MAS 2,5  b ½ 
4 43 116 Pham Quang Dung 0 VIE 5  w 1 
5 29 35 Vinay Kurtkoti 1863 IND 5  w 1 0,13 0,87 40 34,8
6 21 20 WIM Gokhale Anupama 1964 IND 5,5  b ½ 0,07 0,43 40 17,2
7 27 51 Lim Kian Hwa 1749 MAS 4  w 1 0,24 0,76 40 30,4
8 13 19 WFM Ton Nu Hong An 1975 VIE 5  b 1 0,07 0,93 40 37,2
9 12 45 Nguyen Viet Huy 1788 VIE 6  w 0 0,2 -0,2 40 -8
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